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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BÔI 

TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 44/2020/HS-ST 

Ngày 30/11/2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông B i   n Th c 

                                      Ông Ngô Trung T nh 

- Thư ký phiên tòa: Ông B i   nh Thuy n – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Đinh Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 30/11/2020 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2020/TLST-HS ngày 

31/8/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43/2020/QĐXXST-HS ngày 

16/11/2020 đối với bị cáo: 

N    n H n    (Tên gọi khác: Không), sinh n m 1987  Nơi cư tr : X m 6 

  nh  n, x  H ng S, huyện    Đ c, thành phố Hà N i; ngh  nghiệp: lao đ ng tự 

do; trình đ  v n hoá (học vấn): 6/12; dân t c: Kinh; giới t nh: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch:  iệt Nam; con ông Nguyễn   n Kvà bà T  Thị  ; Gia đình c  ba anh em, 

bị cáo là con th  3 trong gia đình; Chưa c  vợ, con; 

Ti n án:  

  T i bản án hình sự sơ thẩm số 61/2010/HSST ngày 23/6/2010, Tòa án nhân 

dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xử ph t 18 tháng t  v  t i  Tr m c p tài 

sản ; th i h n chấp hành hình ph t t  t  ngày 20/3/2010  

  T i bản án hình sự sơ thẩm số 33/2010/HSST ngày 30/9/2010, Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xử ph t 18 tháng t  v  t i  Tr m c p tài sản , 

t ng hợp hình ph t 18 tháng t  v  t i tr m c p tài sản  t i Bản án hình sự sơ thẩm số 

61/2010/HSST ngày 23/6/2010 c a Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, bu c 

Nguyễn H ng S phải chấp hành hình ph t chung cho cả hai bản án là 36 tháng t ; 

th i h n chấp hành hình ph t t  t nh t  ngày 20/3/2010  

  T i Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2013/HSST ngày 26/9/2013, Tòa án nhân 

dân huyện    Đ c, thành phố Hà N i xử ph t 42 tháng t  v  t i tr m c p tài sản ; 

Th i h n chấp hành hình ph t t  t nh t  ngày 03/4/2013. 
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Bị h i: Chị B i Thu H, sinh n m 1987; tr  t i: X m Đ ng Hòa, x     Hòa, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình  (  ng m t).  

Ti n sự: Không. 

Bị cáo t i ngo i, đến nay được triệu t p có m t t i phiên tòa  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong h  sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, n i dung vụ 

án được t m t t như sau: 

Khoảng 08 gi  ngày 04/8/2016, t i sân nhà H bệnh viện đa khoa huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình, Nguyễn H ng S c  hành vi tr m c p 01 chiếc xe mô tô nh n hiệu 

 ave BKS 28B1-150 71, 01 áo chống n ng và 01 m  bảo hiểm c a chị B i Thị 

Hư ng  T ng giá trị tài sản là 16 456 400 đ ng   

T i bản án hình sự sơ thẩm số 46/2016/HSST ngày 14/12/2016, Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình quyết định:  p dụng điểm c khoản 2 Đi u 138; 

điểm p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 B  lu t hình sự, xử ph t Nguyễn H ng S 24 tháng 

t  v  t i  Tr m c p tài sản    p dụng Đi u 51 B  lu t hình sự bu c Nguyễn H ng S 

phải chấp hành hình ph t chung cho cả hai bản án là 5 n m 6 tháng t   Được tr  33 

tháng 24 ngày đ  thi hành xong, còn phải thi hành tiếp 32 tháng 06 ngày, th i h n 

chấp hành hình ph t t  t nh t  ngày 06/9/2016. 

Sau khi x t xử sơ thẩm, bị h i c  đơn kháng cáo nhưng sau đ  r t kháng cáo; 

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đ  đình chỉ x t xử ph c thẩm đối với Nguyễn H ng 

S  Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân 

huyện Kim Bôi c  hiệu lực pháp lu t kể t  ngày ra quyết định đình chỉ việc x t xử 

ph c thẩm ngày 11/4/2017  

T i Quyết định kháng nghị tái thẩm số 06/QĐ- C1-HS ngày 05/3/2020,  iện 

trưởng  iện kiểm sát nhân dân cấp cao t i Hà N i kháng nghị Bản án hình sự sơ 

thẩm số 46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình đ  nghị  y ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao t i Hà N i x t xử 

theo th  tục tái thẩm đối với Bản án nêu trên theo hướng h y Bản án hình sự sơ thẩm 

số 46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình v  ph n t ng hợp hợp hình ph t để t ng hợp hình ph t l i theo đ ng quy định 

c a pháp lu t, với lý do: 

   m          án   u  n H n       T a án nhân dân hu  n      c th nh 

ph  H   ội    ph t    thán  t  v  tội  Trộm c p t i s n      án thi h nh án t i tr i 

 iam Thanh  âm  Thanh H a   o   u  n H n       H    iai  o n cu i n n    c 

t m   nh ch  ch p h nh án      n theo các qu  t   nh s             -C  n    

           v   u  t   nh s            -C  n               của Chánh án T a 

án nhân dân t nh Thanh H a   hi    c t m   nh ch  thi h nh án ph t t   n    

04/8/2016   u  n H n    th c hi n h nh vi ph m tội   uá tr nh  i u tra  tu  t     t 

   các c  quan t  t n  hu  n  im   i  h n  thu th p  u  t   nh t m   nh ch  thi 

h nh án ph t t  s             -CA n               v  các t i  i u  i n quan   n 

quá tr nh    án ti p t c thi h nh án  T n  th i  ian    án S       c t m   nh ch  

ch p h nh án       thán     n     t nh th c t  theo  i n   n ti p nh n ph m nhân 
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   c t m   nh ch  ch p h nh h nh ph t t     h  v      án S m i ch p h nh    c    

thán     n    ch   h n  ph i       thán     n    nh  qu  t   nh của   n án    n 

án h nh s  s  thẩm s          H  T n               của T a án nhân dân hu  n 

 im   i qu  t   nh th i h n c n ph i thi h nh ti p của   u  n H n    thi u   thán  

  n    t   

C n c  v o h  s  v  án v     n h  của  i n  i m sát nhân dân t nh H a   nh  

 i n  i m sát nhân dân dân c p cao t i H   ội    ti n h nh  ác minh theo thủ t c 

tái thẩm   uá tr nh  ác minh th    ủ c n c   ác   nh C  quan  i u tra hu  n  im 

Bôi, t nh H a   nh  h n  phát hi n  thu th p qu  t   nh t m   nh ch  thi h nh án 

ph t t  s             -C  n               v  các t i  i u  i n quan   n quá tr nh 

  a    án ti p t c thi h nh án m  T a án  h n   i t    c d n   n qu  t   nh  hôn  

  n  s  th t  hách quan của v  án   â  ch nh    t nh ti t m i của v  án   m tha    i 

trách nhi m h nh s  của    cáo   o v    c n thi t ph i hủ    n án h nh s  s  

        H  T n               của T a án nhân dân hu  n  im   i  t nh H a   nh 

v  ph n t n  h p h nh ph t   i v i    án   u  n H n    . 

T i phiên tòa giám đốc thẩm, đ i diện  iện kiểm sát nhân dân cấp cao t i Hà 

N i đ  nghị  y ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao chấp nh n kháng nghị c a 

 iện trưởng  iện kiểm sát nhân dân cấp cao t i Hà N i.  y ban Thẩm phán Tòa án 

nhân dân cấp cao t i Quyết định số 27/2020/HS-TT, ngày 25/7/2020 đ  Quyết định: 

 C n c  v o  ho n    i u       ho n    i u       i u      ộ  u t t  t n  

h nh s  n m       

   Ch p nh n  u  t   nh  hán  n h  tái thẩm s       -VC1-HS n    

          của  i n tr  n   i n  i m sát nhân dân c p cao t i H   ội  

   Hủ    n án h nh s  s  thẩm s          H  T n               của T a án 

nhân dân hu  n  im   i  t nh H a   nh v  ph n qu  t   nh   uộc   u  n H n    

ph i ch p h nh h nh ph t chun  của hai   n án      n m   thán  t   n m n m sáu 

thán  t       c tr     thán     n       thi h nh  on   c n ph i thi h nh ti p    

thán    n    t        t    s  thẩm   i  

   Chu  n h  s  cho T a án nhân dân hu  n  im   i  t nh H a   nh     i i 

qu  t   i theo   n  qu    nh của pháp  u t   

T i công v n số 419/C - KS v  việc chuyển vụ án hình sự c  ph n n i dung 

bị h y để x t xử l i, ngày 07/10/2020,  iện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi đ  nêu 

quan điểm gi  nguyên quyết định truy tố và nêu quan điểm chỉ t ng hợp l i hình ph t 

t i Bản án số 46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình, còn các n i dung khác t i Bản án nêu trên đ  c  hiệu lực pháp lu t 

không phải xem x t, x t xử l i. 

T i phiên tòa, bị cáo th a nh n hành vi ph m t i c a mình n m 2016 đ  được 

Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi x t xử, th a nh n việc được t m đình chỉ thi hành 

án hai l n nhưng do thiếu s t c a cơ quan đi u tra và t i phiên tòa hình sự sơ thẩm 

n m 2016 bị cáo không khai n i dung t m đình chỉ, nên bị cáo hưởng lợi được 6 

tháng 4 ngày chưa thi hành án  Nay bị cáo đ ng ý tiếp tục thực hiện trách nhiệm hình 

sự thi hành án ph n còn thiếu là 6 tháng 4 ngày, không kêu oan   
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Kiểm sát viên thực hành quy n công tố t i phiên tòa gi  nguyên n i dung 

quyết định truy tố, t i danh và đi u lu t áp dụng đối với bị cáo  Đ  nghị Toà án nhân 

dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình: 

C n c  vào khoản 2 Đi u 138; Đi u 33, Đi u 50, Đi u 51 c a B  lu t hình sự 

n m 1999; Quyết định số 27/2020/HS-TT ngày 25/7/2020 c a  y ban Thẩm phán 

Tòa án nhân dân cấp cao t i Hà N i quyết định: Bu c Nguyễn H ng S phải chấp 

hành hình ph t chung c a hai bản án: số 77/2013/HSST ngày 26/9/2013 (42 tháng t ) 

c a Tòa án nhân dân huyện    Đ c, thành phố Hà N i và bản án số 46/2016/HSST 

ngày 14/12/2016     thán  t   c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là 

5 n m 6 tháng t   n m n m sáu thán  t   v  t i Tr m c p tài sản theo khoản 2 đi u 

138 B  lu t hình sự n m 1999  Được tr  4 n m 11 tháng 26 ngày đ  thi hành xong, 

còn phải thi hành tiếp là 6 tháng 4 ngày   áu thán    n n    t  . Th i h n thi hành 

án ph t t  được t nh t  ngày b t thi hành án . 

   án ph  h nh s  s  thẩm  Bị cáo không phải chịu án ph  HSST      

Các ý kiến tranh lu n:  

Bị cáo nh n thấy đ  nghị c a  iện kiểm sát là đ ng, không có ý kiến gì. 

Đ i diện  iện kiểm sát gi  nguyên quan điểm đ  nghị đối với bị cáo. 

Bị cáo n i l i sau c ng: Bị cáo nh n thấy việc tiếp tục thi hành ph n trách 

nhiệm hình sự còn thiếu 6 tháng 4 ngày t  là đ ng. Hiện bị cáo đang bị bệnh nên 

chưa thi hành được. Khi đ  đi u kiện để thi hành án bị cáo s  tiếp tục thi hành ngh a 

vụ c a mình  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  được 

tranh tụng t i phiên tòa, H i đ ng x t xử nh n định như sau: 

[1]    t  t n   Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng c a  iện kiểm sát nhân dân 

huyện Kim Bôi, Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đ  được thực hiện 

đ ng thẩm quy n, trình tự th  tục theo quy định c a B  lu t Tố tụng hình sự  Quá 

trình giải quyết vụ án nh ng ngư i tham gia tố tụng không c  khiếu n i, tố cáo hành 

vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan tiến hành tố tụng và ngư i tiến hành tố tụng  

[2]    c n c   ác   nh tội danh   i u  u t áp d n    i v i    cáo  T i cơ quan 

đi u tra và t i phiên tòa, bị cáo đ  th a nh n hành vi ph m t i c a mình, th a nh n 

việc được t m đình chỉ thi hành án hai l n nhưng t i Bản án số 46/2016/HSST ngày 

14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình mới t nh m t l n 

t m đình chỉ thi hành án nên còn thiếu m t l n t m đình chỉ tương  ng với th i gian 

06 tháng 4 ngày   áu thán    n n     t  còn thiếu    i khai c a bị cáo ph  hợp với 

các tài liệu, ch ng c  khác c  trong h  sơ vụ án, c  đ  cơ sở kết lu n: Bản án số 

46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

đ  t ng hợp hình ph t, sau khi đối tr  còn thiếu 06 tháng 4 ngày t , nên c n bu c 

Nguyễn H ng S phải chấp hành hình ph t chung c a hai bản án: số 77/2013/HSST 

ngày 26/9/2013 c a Tòa án nhân dân huyện    Đ c, thành phố Hà N i và bản án số 

46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

là 5 n m 6 tháng t  (N m n m sáu thán  t   v  t i Tr m c p tài sản theo khoản 2 
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đi u 138 B  lu t hình sự n m 1999  Được tr  4 n m 11 tháng 26 ngày t  đ  thi hành 

xong (C n c  vào biên bản tiếp nh n ph m nhân và Biên bản bàn giao ph m nhân), 

còn phải thi hành tiếp là 06 tháng 4 ngày   áu thán    n n     t .  

[3]    n n    c ch u trách nhi m h nh s  của    cáo: Bị cáo là ngư i c  đ  

n ng lực trách nhiệm hình sự, c  nh n th c và hiểu r  ph n trách nhiệm hình sự còn 

phải thi hành do việc t ng hợp hình ph t còn thiếu t  bản án hình sự sơ thẩm n m 

2016. Do v y, c n  tiếp tục bu c bị cáo tiếp tục thi hành 06 tháng 04 ngày t  cho đ  

theo t ng hợp hình ph t t i hai bản án là 5 n m 6 tháng để cải t o, giáo dục bị cáo. 

Đ i diện  iện kiểm sát đ  nghị tiếp tục ph t t  bị cáo 6 tháng 4 ngày   áu thán    n 

n     tù là đ ng với t nh chất, h u quả t i ph m mà bị cáo phải chịu trách nhiệm. 

 [4]    án ph   Bị cáo đ  phải chịu án ph  t i bản án hình sự sơ thẩm số 

46/2016/HSST ngày 14/12/2016 c a Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình, việc phải x t xử l i sơ thẩm để t ng hợp hình ph t không do l i c a bị cáo nên 

bị cáo không phải chịu án ph  HSST.  

 ì các l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  vào khoản 2 Đi u 138; Đi u 33, Đi u 50, Đi u 51 c a B  lu t hình sự 

n m 1999;  

C n c  vào Quyết định số 27/2020/HS-TT ngày 25/7/2020 c a  y ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao t i Hà N i; 

C n c  vào khoản 2 Đi u 136; Đi u 331, Đi u 333 B  lu t tố tụng hình sự;  

1. Bu c Nguyễn H ng S phải chấp hành hình ph t chung c a hai bản án: số 

77/2013/HSST ngày 26/9/2013 c a Tòa án nhân dân huyện    Đ c, thành phố Hà 

N i     thán  t   và bản án số 46/2016/HSST ngày 14/12/2016     thán  t   c a 

Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là 5 n m 6 tháng t   n m n m sáu 

thán  t   v  t i Tr m c p tài sản theo khoản 2 đi u 138 B  lu t hình sự n m 1999  

Được tr  4 n m 11 tháng 26 ngày    n n m m  i một thán  hai m  i sáu n     t  

đ  thi hành xong, còn phải thi hành tiếp là 06 tháng 04 ngày   áu thán    n n     t   

Th i h n thi hành án ph t t  được t nh t  ngày b t thi hành án  

2  Quy n kháng cáo: Bị cáo c  quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày kể t  

ngày tuyên án sơ thẩm.  

 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh Hòa Bình; 

-  KSND tỉnh Hòa Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

-  KSND huyện Kim Bôi; 

- Chi cục TH DS huyện Kim Bôi; 

- CQĐT Công an huyện Kim Bôi; 

- CQ TH HS Công an huyện Kim Bôi; 

- Bi cáo;  

-  ưu h  sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  N    n Th  Đ  G  n  
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